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Hà Nội, ngày 9  tháng 01 năm 2017


BÁO CÁO

Một số vấn đề lớn của dự án Luật quy hoạch

Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã cho ý kiến tại tổ và hội trường về dự án Luật quy hoạch. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế  đã phối hợp với Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Thay mặt các cơ quan chuẩn bị, Thường trực Ủy ban Kinh tế xin báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội một số vấn đề lớn của dự án Luật quy hoạch như sau: 

1. Về kinh phí thực hiện quy hoạch

Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định minh bạch về cơ chế sử dụng, cơ chế quản lý và các chính sách cụ thể; quy định rõ kinh phí cho quy hoạch của các cấp; quy định quy hoạch do nhà nước lập và do ngân sách nhà nước chi trả nên cân nhắc, tính toán đưa vào đầu tư công trên cơ sở kế hoạch đầu tư công trung hạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt; rà soát lại quy định tại khoản 2 Điều 7 về khuyến khích tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ kinh phí cho các hoạt động quy hoạch.

Thường trực Ủy ban Kinh tế xin tiếp thu và thể hiện như trong Điều 7 của Dự thảo Luật, theo đó chi phí cho lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch được sử dụng theo quy định của pháp luật về đầu tư công; chi phí giám sát, đánh giá, kiểm tra, thanh tra quy hoạch sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Việc quy định như vậy không trái với Luật đầu tư công vì Điều 5 về lĩnh vực đầu tư công đã quy định gồm đầu tư chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đầu tư phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư…Việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch cũng là một trong các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư để phục vụ cho các hoạt động đầu tư công. 

Thường trực Ủy ban Kinh tế xin tiếp thu không quy định riêng về khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí cho hoạt động quy hoạch như tại khoản 2 Điều 7 (cũ) mà gộp vào Khoản 3 Điều 8 chính sách của nhà nước hoạt động quy hoạch, theo đó Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài hỗ trợ nguồn lực cho hoạt động quy hoạch.

2. Về quy hoạch cấp quốc gia

- Nhiều ý kiến cho rằng cần quy định Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch đất đai vì đây là những quy hoạch đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của cả nước.

Thường trực Ủy ban Kinh tế xin tiếp thu và quy định quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển, quy hoạch sử dụng đất quốc gia do Quốc hội phê duyệt, phù hợp với quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội tại khoản 3 Điều 70 Hiến pháp năm 2013 và khoản 1 Điều 7 Luật tổ chức Quốc hội. Mặt khác, quy định này cũng phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội đối với việc quyết định ngân sách Nhà nước để tổ chức thực hiện quy hoạch theo quy định tại Điều 19 Luật ngân sách Nhà nước và quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương các chương trình, dự án đầu tư công của Quốc hội tại Luật đầu tư công.

- Một số kiến cho rằng cần nghiên cứu điều chỉnh danh mục quy hoạch ngành quốc gia; đề nghị không quy hoạch điện mà phải quy hoạch hệ thống năng lượng trong đó điện chỉ là một yếu tố của quy hoạch hệ thống năng lượng; đề nghị gộp 5 quy hoạch ngành giao thông. Có ý kiến cho rằng cần đưa ra phương án quản lý đối với những ngành sản phẩm khi mà các ngành này trong thời gian tới sẽ không còn quản lý bằng quy hoạch nữa.
Thường trực Ủy ban Kinh tế xin tiếp thu, tiếp tục rà soát, chỉnh lý danh mục quy hoạch ngành quốc gia để đảm bảo tính liên kết và đồng bộ trong sự phát triển của các ngành. Việc quản lý đối với những ngành sản phẩm trong thời gian tới sẽ không bằng quy hoạch mà theo hướng sử dụng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật về thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và đặc biệt là nhiệm vụ cung cấp thông tin, tín hiệu, xu hướng thị trường… Các nội dung này do các ngành tự xác định căn cứ vào nhu cầu quản lý của mình và sẽ được bổ sung trong quá trình sửa đổi các quy định hiện hành về quy hoạch. Ngoài ra, đối với các ngành sản phẩm có sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản sẽ không lập quy hoạch sản phẩm mà chỉ lập quy hoạch khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên đó.
3. Về quy hoạch đô thị, nông thôn

Một số ý kiến đề nghị quy định nội dung quy hoạch đô thị và nông thôn trong luật này, ý kiến khác đề nghị bổ sung quy định về quy hoạch nông thôn.

Thường trực Ủy ban Kinh tế xin báo cáo như sau: quy hoạch đô thị và nông thôn là nhằm tổ chức, sắp xếp không gian sống, hoạt động phát triển cho một đô thị, điểm dân cư cụ thể; có những yếu tố, yêu cầu về văn hóa,  kỹ thuật, hạ tầng cơ sở, hạ tầng xã hội khác nhau dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn để thiết lập nên không gian sống đó. Vì vậy, việc lập quy hoạch đô thị, nông thôn được quy định ở luật riêng. Tuy nhiên, việc hình thành các đô thị xuất phát từ phát triển kinh tế và nhu cầu khách quan của xã hội, do đó khoản 6 Điều 13 của dự thảo Luật quy định quy hoạch đô thị, nông thôn phải phù hợp quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh. Ngoài ra, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật cũng quy định rõ việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và pháp luật về xây dựng, đồng thời phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của hoạt động quy hoạch được quy định tại dự thảo Luật như: công bố, cung cấp thông tin về quy hoạch, việc lấy ý kiến, lựa chọn tư vấn lập quy hoạch...

4. Về hệ thống quy hoạch, mối quan hệ giữa các loại quy hoạch trong hệ thống quy hoạch và thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch

Có ý kiến đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa các loại quy hoạch theo thứ bậc; mối quan hệ giữa các loại quy hoạch cùng cấp.

Thường trực Ủy ban Kinh tế xin tiếp thu, chỉnh lý như quy định tại Điều 12 và Điều 13 dự thảo Luật theo hướng hệ thống quy hoạch gồm 4 cấp theo thứ bậc quy hoạch: (1) cấp quốc gia gồm quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia; (2) quy hoạch vùng; (3) quy hoạch tỉnh; bổ sung quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; (4) quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Đồng thời, thể hiện các nội dung liên quan đến thẩm quyền Quốc hội trong thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh các loại quy hoạch tại Điều 30 (Hồ sơ thẩm định), Điều 31 (Nội dung thẩm định), Điều 32 (Báo cáo thẩm định), Điều 34 (Hồ sơ trình phê duyệt), Điều 35 (Thủ tục thẩm tra quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia)... Quốc hội cũng quy định về quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (khoản 5 Điều 12). 

Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch sử dụng đất quốc gia sẽ do Chính phủ tổ chức lập và trình Quốc hội phê duyệt. Việc thẩm định các quy hoạch này sẽ được giao cho Hội đồng thẩm định nhà nước, gồm đại diện của các bộ, ngành. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ là cơ quan thường trực hội đồng thẩm định quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Thường trực Ủy ban Kinh tế tiếp thu và chỉnh lý Điều 13 về mối quan hệ giữa các loại quy hoạch, làm rõ hơn việc xử lý trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các quy hoạch cùng cấp theo hướng: nếu các quy hoạch ngành quốc gia mâu thuẫn với nhau thì phải điều chỉnh và thực hiện theo quy hoạch tổng thể quốc gia; nếu các quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh mâu thuẫn với quy hoạch ngành quốc gia thì phải điều chỉnh và thực hiện theo quy hoạch tổng thể quốc gia; nếu các quy hoạch vùng mâu thuẫn với nhau và quy hoạch tỉnh mâu thuẫn với nhau thì phải điều chỉnh và thực hiện theo quy hoạch cấp trên; trường hợp quy hoạch tỉnh mâu thuẫn với quy hoạch vùng thì phải điều chỉnh và thực hiện theo quy hoạch cấp quốc gia.

5. Về các quy định chuyển tiếp quy hoạch và xử lý các quy định hiện hành về quy hoạch

Một số ý kiến đề nghị cần giải quyết mối quan hệ giữa luật này với các luật liên quan, rà soát, hủy bỏ những luật đã được thông qua nhưng trái với quy định luật này để đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật. Ngoài ra, luật cần có phương án xử lý các quy hoạch đã được phê duyệt trước khi Luật quy hoạch có hiệu lực.

Thường trực Ủy ban Kinh tế xin tiếp thu, chỉnh lý như Điều 68 của dự thảo Luật, quy định cụ thể hơn các phương án xử lý đối với từng loại quy hoạch. Thực hiện quy định của khoản 2 Điều 12 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Khoản 3 Điều 69 của dự thảo Luật quy định Chính phủ chỉ đạo việc rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quy hoạch trong các Luật thuộc danh mục quy định tại Phụ lục 2 của dự thảo Luật, bảo đảm phù hợp với Luật quy hoạch trình Quốc hội xem xét, quyết định trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Đồng thời, Thường trực Ủy ban Kinh tế vẫn đang phối hợp với Cơ quan soạn thảo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan hữu quan rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về hoạt động quy hoạch, đề xuất phương án xử lý và gửi lấy ý kiến một số bộ, ngành để vừa đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật về quy hoạch, không tạo ra khoảng trống pháp lý trong quá trình quản lý nhà nước vừa đảm bảo sự đồng bộ, tránh xáo trộn trong hệ thống pháp luật. 

6. Một số nội dung khác

Thứ nhất, Báo cáo thẩm tra số 173/BC-UBKT14 ngày 04/11/2016 của Ủy ban Kinh tế đã nêu nhiều ý kiến đồng ý với chủ trương loại bỏ các quy hoạch sản phẩm đang thực hiện với lý do như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ, theo đó, các sản phẩm cụ thể sẽ được quản lý bằng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật. Việc không quy định quy hoạch sản phẩm sẽ giúp bỏ được những loại giấy phép không phù hợp với kinh tế thị trường, là bước đột phá, giải pháp quan trọng thúc đẩy quá trình cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư, sản xuất kinh doanh. Các ngành, lĩnh vực, sản phẩm lập quy hoạch không gắn với không gian nhưng để phục vụ nhu cầu quản lý sẽ chuyển sang thành các chương trình, đề án hay một số ngành, lĩnh vực, sản phẩm thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật có liên quan. Nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội phát biểu tại Tổ và Hội trường cũng tán thành với nội dung này.

Tuy nhiên, Nghị quyết số 06 - NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong mục 2.4 về các chủ trương, chính sách cụ thể để tập trung ưu tiên phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới có nêu “khẩn trương hình thành quy hoạch tổng thể phát triển những mặt hàng, sản phẩm Việt Nam có thế mạnh”. Thường trực Ủy ban Kinh tế đề xuất sử dụng Đề án phát triển hoặc Kế hoạch phát triển sản phẩm để thay thế cho quy hoạch tổng thể phát triển sản phẩm, ngoài ra, khi lập các quy hoạch theo quy định của dự thảo Luật quy hoạch cho giai đoạn tiếp theo cần đánh giá cả các yếu tố phù hợp với các Đề án, Kế hoạch phát triển sản phẩm này.

Thứ hai, một số dự án Luật trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2016) và trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 có quy định về quy hoạch như Luật đường sắt, Luật du lịch, Luật thủy lợi, Luật bảo vệ và phát triển rừng, Luật thủy sản… trong đó dự án Luật thủy lợi và dự án Luật du lịch quy định khá chi tiết về quy hoạch, do vậy, Thường trực Ủy ban Kinh tế kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo việc tiếp thu, hoàn chỉnh các dự án Luật một cách đồng bộ, thống nhất.  

Ngoài ra, Thường trực Ủy ban Kinh tế cũng đã phối hợp với Cơ quan soạn thảo, Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan hữu quan rà soát tiếp thu, chỉnh lý về kỹ thuật văn bản, sắp xếp lại các nội dung cho phù hợp hơn. Thường trực Ủy ban Kinh tế xin báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.
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